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Giáo dục  nghệ thuật và văn học

	Chủ đề 7: Phòng chống đuối nước. 
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	Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường và tài nguyên biển HP. 
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	Tổng
	8c
	
	4c
	
	
	
	
	1c
	12
	1
	

10 điểm

	Tỉ lệ %
	40%
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	Tỉ lệ chung
	      60%
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I. TRẮC NGHIỆM ( 6,0đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Đuối nước là: 
 A. Là hiện tượng khí quản của người lớn hay trẻ nhỏ bị một chất lỏng (thường là nước) xâm nhập vào dẫn tới khó thở.
 B. Là hiện tượng phổi của người lớn hay trẻ nhỏ bị một chất lỏng (thường là nước) xâm nhập vào dẫn tới khó thở.
 C. Là hiện tượng đường hô hấp của người lớn hay trẻ nhỏ bị một chất lỏng (thường là nước) xâm nhập vào dẫn tới khó thở.
 D. Là hiện tượng hệ tuần hoàn của người lớn hay trẻ nhỏ bị một chất lỏng (thường là nước) xâm nhập vào dẫn tới khó thở.
Câu 2: Hậu quả của ngạt thở lâu do nước xâm nhập vào khí quản có thể là: 
 A. Tử vong (chết đuối) hoặc không tử vong nhưng gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ thần kinh.
 B. Tử vong ngay
 C. Không tử vong nhưng gây tổn hại nghiêm trọng cho não.
 D. Không duy trì được sự sống.
Câu 3: Thực trạng tai nạn đuối nước đối với học sinh ở Hải Phòng hiện nay như thế nào?
A. Các vụ tai nạn đuối nước của trẻ em Hải Phòng vẫn xảy ra thường xuyên               B. Các vụ tai nạn đuối nước của trẻ em Hải Phòng xảy ra rất nghiêm trọng
C. Các vụ tai nạn đuối nước của trẻ em Hải Phòng vẫn tồn tại.
D. Các vụ tai nạn đuối nước của trẻ em Hải Phòng vẫn xảy ra.
Câu 4: Các vụ tai nạn đuối nước thường chủ yếu xảy ra ở đối tượng nào?
 A. Trẻ em từ 5 đến 16 tuổi              B. Trẻ em từ 3 đến 14 tuổi 
 C. Trẻ em từ 10 đến 13 tuổi             C. Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi                          
Câu 5: Các vụ tai nạn đuối nước thường xảy ra tập trung nhiều nhất vào thời gian nào?
 A. Dịp nắng nóng        B. Dịp hè       C. Kì nghỉ lễ         D. Mùa thu
Câu 6: Ở địa bàn Hải Phòng có những nguy cơ tiềm ẩn nào về tai nạn đuốicó thể xảy ra với học sinh?
 A. Hải Phòng có đường bờ biển, đường sông dài
 B. Hải Phòng có rất nhiều sông, hồ, cống lớn, có mực nước sâu.
 C. Hải Phòng có biển với những bãi tắm lớn.
 D. Tất cả những nguy cơ trên.
Câu 7: Em sẽ làm gì để không bị đuối nước?
 A.  Học bơi tại các cơ sở dạy bơi, khi đi có người lớn đi cùng.
 B. Không đùa nghịch tại các ao, hồ, sông suối, vùng dòng nước xoáy, sâu khi không có người lớn.
 C. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định về phòng chống đuối nước.
 D. Thực hiện tất cả những việc làm trên.
Câu 8: Khi gặp người đuối nước thì nên làm gì?
 A. Hô hoán người lớn đến cứu, vừa tìm cành cây hoặc sợi dây ... ném cho người đuối nước để cùng mọi người kéo nên nếu cần.
 B. Bỏ chạy, không báo cho ai.
 C. Đưa tay kéo người đuối nước vào.
 D. Đứng nhìn người đuối nước.
Câu 9: Việc nên làm trước khi bơi là:
 A. Khởi động bằng các động tác phù hợp.      C. Mặc thật nhiều quần áo tránh nhiễm lạnh.
 B. Mặc quần áo thật chật.                    D. Làm nóng cơ thể.
Câu 10: Tại sao phải thực hiện các động tác khởi động trước khi bơi?
 A. Chống ngạt nước.               C. Chống các bệnh da liễu khi tiếp xúc với nước.
 B. Chống chuột rút và bong gân.      D. Làm nóng cơ thể, khi xuống nước không bị lạnh.
Câu 11: Chúng ta có thể bơi lội an toàn trong khu vực nào sau đây?
 A. Bể bơi có quản lý.         B. Khu vực biển bất kì.
 C. Thác nước hoang sơ.       D. Hồ thủy điện.
Câu 12: Đâu không phải nguyên tắc an toàn khi tập bơi?
 A. Bơi lội đúng nơi quy định.           B. Không bơi khi quá no hoặc quá đói. 
 C. Vệ sinh cơ thể sạch sẽ sau khi bơi.     D. Tập bơi khi đang ốm.
II . TỰ LUẬN ( 4,0đ):
Câu 13: Trong vai một tuyên truyền viên em hãy nêu một số giải pháp để hạn chế hiện tượng ô nhiễm môi trường biển tại địa phương Hải Phòng hiện nay.














		UBNDHUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHUYÊN MỸ

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 
  HỌC KÌ II - NĂM 2023 - 2024
MÔN: GDĐP8
( Thời gian làm bài: 45 phút)


I. TRẮC NGHIỆM: (HS hoàn thành 6 câu trở lên được đánh giá Đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/á
	A
	A
	C
	B
	B
	D
	D
	A
	A
	B
	A
	D


II. TỰ LUẬN: 
	Câu
	Yêu cầu đạt được
	Điểm

	13

	HS nêu được một số giải pháp hạn chế hiện tượng ô nhiễm môi trường biển tại địa phương Hải Phòng hiện nay.
* Công tác quản lí và bảo vệ môi trường vùng bờ biển, hải đảo:
- Quản lí khai thác tài nguyên khoáng sản, khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, khai thác tài nguyên du lịch… để bảo vệ môi trường
- Xử lí các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường
- Giám sát các hoạt động nhập khẩu , cung ứng dầu trên vùng biển của Hải Phòng…
* Giáo dục tuyên truyền 
- Tuyên truyền giáo dục cho mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường biển.
- Tuyên truyền cá nhân, tổ chức  ở vùng ven biển xả rác đúng nơi quy định, không vứt rác xuống sông, hồ, ao, biển.
- Tuyên truyền thu gom rác thải ở vùng nước ven biển.
* Khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường biển
- Khắc phục sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường.
- Khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường nghiêm trọng…
* Ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng
- Phục hồi, mở rộng, trồng mới diện tích rừng ngập mặn, hê sinh thái.
- Chủ động ứng phó với thiên tai, củng cố đê sông, đê biển, chống xâm nhập mặn…
	



H/S trả lời được 2 ý * trở lên đánh giá: Đạt


HS được đánh giá Đạt khi  : 	
      - Trắc nghiệm đánh giá Đạt
 - Tự luận đánh giá Đạt.				
 - Hoặc tổng cả 2 phần đạt 50% ý đúng toàn bài.
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